DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
NĂM HỌC 2021 – 2022

	Khối
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Số điện thoại

	





10
	1
	Nguyễn Mai Phương
	GVCN 10A1
	0965.896.911

	
	2
	Vương Thị Ái Nhung
	GVCN 10A2
	0979.233.082

	
	3
	Nguyễn Ngọc Bích
	GVCN 10A3
	0337.552.885

	
	4
	Hoàng Thị Chung Thủy
	GVCN 10A4
	0989.665.357

	
	5
	Cao Thị Phương
	GVCN 10A5
	0345.590.004

	
	6
	Trịnh Thị Huệ 
	GVCN 10A6
	0384.664.868

	
	7
	Nguyễn  Ngọc Linh
	GVCN 10A7
	0976.211.395

	
	8
	Trương Thị Thu Hiền
	GVCN 10A8
	0383. 323.286

	
	9
	Trịnh Trần Hồng Vân
	GVCN 10A9
	0396.957.703

	
	10
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	GVCN 10A10
	0365.450.708

	
	11
	Nguyễn Thị Song Hà (Khối trưởng)
	GVCN 10A11
	0386.653.456

	
	12
	Nguyễn  Thị Thanh Hà  
	GVCN 10A12
	0903.449.441

	





11
	1
	Phùng Trọng Hiếu
	GVCN 11A1
	0976.528.291

	
	2
	Nguyễn Chi Mai
	GVCN 11A2
	0357.536.129

	
	3
	Đặng Thị Thu Thủy
	GVCN 11A3
	0345.266.296

	
	4
	Dương Thị Phúc
	GVCN 11A4
	0373.888.142

	
	5
	Hoàng Thị Thu
	GVCN 11A5
	0973.622.880

	
	6
	Phan Văn Bảng
	GVCN 11A6
	0388.299.166

	
	7
	Nguyễn  Lan Hương
	GVCN 11A7
	0393.950.846

	
	8
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	GVCN 11A8
	0972.972.739

	
	9
	Lê Văn Thịnh
	GVCN 11A9
	0934.482.636

	
	10
	Bùi Thị Thu Hương
	GVCN 11A10
	0857636209

	
	11
	Dương Thị Thu Hương
	GVCN 11A11
	0977.516.488

	
	12
	Đào Thị Minh Thúy
( Khối trưởng)
	GVCN 11A12
	0978.886.172

	



12
	1
	Nguyễn  Thanh Tùng  
	GVCN 12A1
	0969.076.286

	
	2
	Vũ Thanh Nga
	GVCN 12A2
	0982.403.266

	
	3
	Hoàng Thị Hương
	GVCN 12A3
	0333386999

	
	4
	Dương Thị Bích
	GVCN 12A4
	0983.655.869

	
	5
	Nguyễn Thị Thơm
	GVCN 12A5
	0393.086.690

	
	6
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	GVCN 12A6
	0985.310.851

	
	7
	Ngô Thị Hiếu
	GVCN 12A7
	0366.211.960

	
	8
	Kiều Thị Định
	GVCN 12A8
	0988.430.188

	
	9
	Nguyễn Thị Thùy 
( Khối trưởng)
	GVCN 12A9
	0974.796.086


           
              Tổng số lớp: 33
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